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Biểu mẫu 22

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014  
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM năm học 2016-2017
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tổng số

	I
	Diện tích đất đai 
	ha
	5.06466

	II
	Diện tích sàn xây dựng 
	 
	26,623

	1
	Giảng đường
	 
	 

	 
	Số phòng
	phòng
	74

	 
	Tổng diện tích
	m2
	4961,0

	2
	Phòng học máy tính
	 
	 

	 
	Số phòng 
	phòng
	19

	 
	Tổng diện tích
	m2
	1345,5

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	 
	 

	 
	Số phòng 
	phòng
	2

	 
	Tổng diện tích
	m2
	135,0

	4
	Thư​ viện
	m2
	608,0

	5
	Phòng thí nghiệm
	 
	 

	 
	Số phòng  
	phòng
	4

	 
	Tổng diện tích
	m2
	318

	6
	Xưởng thực tập, thực hành 
	 
	 

	 
	Số phòng  
	phòng
	63

	 
	Tổng diện tích
	m2
	6439,7

	7
	Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	 
	 

	 
	Số phòng
	phòng 
	12

	 
	Tổng diện tích
	m2
	993

	8
	Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo
	m2
	0

	9
	Diện tích khác:
	 
	 

	 
	Diện tích hội trường
	m2
	848

	 
	Diện tích nhà văn hóa       
	m2
	0

	 
	Diện tích nhà thi đấu đa năng  
	m2
	0

	 
	Diện tích bể bơi 
	m2
	0

	 
	Diện tích sân vận động 
	m2
	8700
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BIỂU MẪU 23

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM năm học 2014 - 2015

Đơn vị tính: Người

	STT
	Nội dung 
	Tổng

số
	Trong đó chia ra

	
	
	
	Giáo

sư
	Phó

Giáo

sư
	TSKH,

Tiến sỹ
	Thạc

sỹ 
	Đại

học
	Cao

đẳng
	Trình

độ

khác 

	 
	TỔNG SỐ
	172
	0
	0
	0
	73
	99
	0
	0

	01
	Khoa Công nghệ thông tin
	23
	 
	 
	 
	7
	16
	 
	 

	02
	Khoa Cơ khí
	24
	 
	 
	 
	8
	16
	 
	 

	03
	Khoa Điện - Điện tử
	34
	 
	 
	 
	20
	14
	 
	 

	04
	Khoa Động lực 
	29
	 
	 
	 
	12
	17
	 
	 

	05
	Khoa Công nghệ May - Thời trang
	8
	 
	 
	 
	2
	6
	 
	 

	06
	Khoa Khoa học cơ bản 
	37
	 
	 
	 
	17
	20
	 
	 

	a.
	Tổ Toán
	8
	 
	 
	 
	5
	3
	 
	 

	b.
	Tổ Hóa học 
	4
	 
	 
	 
	3
	1
	 
	 

	c.
	Tổ Vật lý 
	6
	 
	 
	 
	4
	2
	 
	 

	d.
	Tổ Khoa học giao tiếp
	3
	 
	 
	 
	2
	1
	 
	 

	e.
	Tổ Anh văn 
	11
	 
	 
	 
	3
	8
	 
	 

	f.
	Tổ Giáo dục thể chất 
	5
	 
	 
	 
	0
	5
	 
	 

	07
	Khoa Lý luận Chính trị
	17
	 
	 
	 
	7
	10
	 
	 

	a.
	Tổ Pháp luật 
	3
	 
	 
	 
	0
	3
	 
	 

	b.
	Tổ Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
	6
	 
	 
	 
	4
	2
	 
	 

	c.
	Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh
	3
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 

	d.
	Tổ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	5
	 
	 
	 
	2
	3
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Biểu mẫu 24

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ giáo dục và Đào tạo

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
Năm học 2014-2015

	TT
	Nội dung
	Đơn vị

tính
	Học phí

1SV/năm

	I
	Học phí hệ chính quy chương trình 
đại trà năm học 2014-2015
	triệu đồng/năm
	 

	1
	Tiến sỹ
	triệu đồng/năm
	 

	2
	Thạc sỹ
	triệu đồng/năm
	 

	3
	Chuyên khoa Y cấp II
	triệu đồng/năm
	 

	4
	Đại học
	triệu đồng/năm
	 

	5
	Chuyên khoa Y cấp I
	triệu đồng/năm
	 

	6
	Cao đẳng tín chỉ
	triệu đồng/năm
	5.6

	7
	Cao đẳng niên chế
	triệu đồng/năm
	5.2

	8
	Trung cấp chuyên nghiệp
	triệu đồng/năm
	3.5

	I
	Học phí hệ chính quy chương trình 
khác năm học 2014-2015
	triệu đồng/năm
	 

	1
	Tiến sỹ
	triệu đồng/năm
	 

	2
	Thạc sỹ
	triệu đồng/năm
	 

	3
	Chuyên khoa Y cấp II
	triệu đồng/năm
	 

	4
	Đại học
	triệu đồng/năm
	 

	5
	Chuyên khoa Y cấp I
	triệu đồng/năm
	 

	6
	Cao đẳng
	triệu đồng/năm
	 

	7
	Trung cấp chuyên nghiệp
	triệu đồng/năm
	 

	II
	Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường 
năm học 2014-2015
	triệu đồng/năm
	 

	1
	Tiến sỹ
	triệu đồng/năm
	 

	2
	Thạc sỹ
	triệu đồng/năm
	 

	3
	Chuyên khoa Y cấp II
	triệu đồng/năm
	 

	4
	Chuyên khoa Y cấp I
	triệu đồng/năm
	 

	5
	Đại học
	triệu đồng/năm
	 

	6
	Cao đẳng
	triệu đồng/năm
	 

	7
	Trung cấp chuyên nghiệp
	triệu đồng/năm
	 

	IV
	Tổng thu năm 2013
	tỷ đồng
	79

	1
	Từ ngân sách
	tỷ đồng
	59.7

	2
	Từ học phí, lệ phí
	tỷ đồng
	13.5

	3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	tỷ đồng
	 

	4
	Từ nguồn khác
	tỷ đồng
	5.8
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BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
Năm học 2014-2015

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Hình thức công khai: Tại trường và trên website
- Địa chỉ web: lytc.edu.vn/Công khai giáo dục/Năm học 2014-2015
- Thông tin người lập biểu:  Điện thoại: bàn: 0838457475; DĐ: 0903884403 Email: haphuoctuan@gmail.com

	STT
	Nội dung
	Đơn vị 
tính
	Tổng số

	1
	Số ngành trường đang đào tạo
	ngành
	

	1.1
	Đại học
	ngành
	

	1.2
	Cao đẳng
	ngành
	6

	2
	Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra
	ngành
	

	2.1
	Đại học
	ngành
	

	2.2
	Cao đẳng
	ngành
	6

	3
	Diện tích đất của trường
	ha
	5.06466

	4
	Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo
	m2
	

	4.1
	Diện tích giảng đường/phòng học
	m2
	6282.5

	4.2
	Diện tích thư viện
	m2
	608

	4.3
	Diện tích phòng thí nghiệm
	m2
	772

	4.4
	Diện tích nhà xưởng thực hành
	m2
	6584.2

	5
	Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường
	m2
	0

	6
	Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn
	người
	172

	6.1
	Giáo sư
	người
	

	6.2
	Phó giáo sư
	người
	

	6.3
	Tiến sỹ
	người
	

	6.4
	Thạc sỹ
	người
	73

	6.5
	Chuyên khoa Y cấp I + II
	người
	

	6.6
	Đại học
	người
	99

	6.7
	Cao đẳng
	người
	

	6.8
	Trình độ khác
	người
	

	7
	Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy
	người
	3156

	7.1
	Nghiên cứu sinh
	người
	0

	7.2
	Cao học
	người
	0

	7.3
	Chuyên khoa Y cấp II
	người
	0

	7.5
	Chuyên khoa Y cấp I
	người
	0

	7.4
	Đại học
	người
	0

	7.6
	Cao đẳng
	người
	2529

	7.7
	Trung cấp chuyên nghiệp
	người
	627

	8
	Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên
	%
	42.44

	9
	Tổng thu năm 2013
	tỷ đồng
	79

	9.1
	Từ ngân sách nhà nước
	tỷ đồng
	59.7

	9.2
	Từ học phí, lệ phí
	tỷ đồng
	13.5

	9.3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	tỷ đồng
	

	9.4
	Từ nguồn khác
	tỷ đồng
	5.8
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